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	STT
	Thông tư 37/2014/TT-NHNN
	Dự  thảo

Thông tư sửa đổi, bổ sung
	Thuyết minh

	1 
	Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
	Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
	Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN nay đã được thay thế bằng Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ.

	
	
	Khoản 1 Điều 1
	

	2 
	Khoản 2 Điều 2

“2. Nhà máy in tiền Quốc gia.”.
	“2. Cơ sở in, đúc tiền trong nước (sau đây gọi tắt là cơ sở in, đúc tiền).”.
	- Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 40/2012/NĐ-CP quy định: “Cơ sở in, đúc tiền” là tổ chức có hoạt động in, đúc tiền trong và ngoài nước thực hiện việc thiết kế, chế bản và in, đúc tiền theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước”.

- Thực tế, NHNN không chỉ ký hợp đồng in, đúc tiền với Nhà máy in tiền Quốc gia mà còn ký hợp đồng với cơ sở in, đúc tiền khác. Do đó, Dự thảo sửa thành “Cơ sở in, đúc tiền” để phù hợp với Nghị định số 40/2012/NĐ-CP và phù hợp với thực tế.

	
	
	Khoản 2 Điều 1
	

	3 
	Khoản 1 Điều 7

“1. Căn cứ vào nhiệm vụ in, đúc tiền hoặc yêu cầu nâng cao chất lượng, độ tinh xảo của đồng tiền, Cục Phát hành và Kho quỹ xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt Kế hoạch chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc của đồng tiền mới chưa phát hành hoặc Kế hoạch chế bản lại bản in gốc, khuôn đúc gốc của đồng tiền đang lưu hành. Việc chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc phải thể hiện trung thực, đầy đủ nội dung của mẫu thiết kế chính thức và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế đồng tiền đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”.
	 “1. Căn cứ nhiệm vụ in, đúc tiền hoặc yêu cầu nâng cao chất lượng đồng tiền, Cục Phát hành và Kho quỹ xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt Kế hoạch chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc. Trường hợp bản in gốc, khuôn đúc gốc của đồng tiền đang lưu hành bị suy giảm chất lượng hoặc bị hỏng do nguyên nhân khác, Cục Phát hành và Kho quỹ trình Thống đốc phê duyệt Kế hoạch chế tạo và thay thế bản in gốc, khuôn đúc gốc trên cơ sở báo cáo đánh giá và đề xuất của cơ sở in, đúc tiền. Kế hoạch chế tạo và thay thế bản in gốc, khuôn đúc gốc phải bao gồm nội dung xử lý bản in gốc, khuôn đúc gốc bị thay thế.
Việc chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc phải thể hiện trung thực, đầy đủ nội dung của mẫu thiết kế chính thức và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế đồng tiền đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”.
	- Trong các trường hợp, kế hoạch chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc đều do Cục PHKQ xây dựng nội dung cụ thể, trình Thống đốc phê duyệt trước khi thực hiện. Do đó, không cần thiết quy định riêng thành hai loại Kế hoạch chế tạo và Kế hoạch chế tạo lại/chế bản lại.
- Quy định rõ hơn trường hợp chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc của đồng tiền đang lưu hành bị suy giảm chất lượng hoặc bị hỏng do nguyên nhân khác, Cục PHKQ trình Thống đốc phê duyệt Kế hoạch chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc trên cơ sở báo cáo đánh giá, đề xuất của cơ sở in, đúc tiền. Lý do là bởi cơ sở in, đúc tiền đang trực tiếp quản lý, sử dụng bản in gốc, khuôn đúc gốc (để thực hiện hợp đồng in, đúc với NHNN), cần có trách nhiệm báo cáo đánh giá, đề xuất việc chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc mới thay thế bản in gốc, khuôn đúc gốc ban đầu để đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng. Quy định này phù hợp với thực tiễn và đảm bảo trách nhiệm, tính chủ động của cơ sở in, đúc tiền khi thực hiện hợp đồng in, đúc tiền với NHNN.

	4 
	Khoản 3 Điều 7

“3. Căn cứ vào Kế hoạch chế tạo bản in, khuôn đúc đã được Thống đốc phê duyệt nêu tại Khoản 1 Điều này, Cục Phát hành và Kho quỹ ký hợp đồng với cơ sở in, đúc tiền để chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc của từng loại tiền. Trong quá trình chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc, Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm phối hợp với cơ sở in, đúc tiền về các nội dung liên quan đến mỹ thuật, kỹ thuật và công nghệ để đảm bảo chất lượng bản in, khuôn đúc. Sau khi hoàn thành hợp đồng chế tạo bản in, khuôn đúc, cơ sở in, đúc tiền phải giao toàn bộ bản in gốc, khuôn đúc gốc và hồ sơ, dữ liệu về mẫu thiết kế đồng tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc cho Cục Phát hành và Kho quỹ, trừ quy định tại Khoản 5 Điều này.”.
	“3. Căn cứ vào Kế hoạch chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc đã được Thống đốc phê duyệt nêu tại Khoản 1 Điều này, Cục Phát hành và Kho quỹ ký hợp đồng với cơ sở in, đúc tiền để chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc của từng loại tiền. Sau khi hoàn thành hợp đồng chế tạo, cơ sở in, đúc tiền phải giao bản in gốc, khuôn đúc gốc, mẫu in, đúc chuẩn và hồ sơ, tài liệu, tập tin thiết kế mẫu thiết kế chính thức, tập tin chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc cho Cục Phát hành và Kho quỹ.
	- Loại bỏ quy định “Trong quá trình chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc, Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm phối hợp với cơ sở in, đúc tiền về các nội dung liên quan đến mỹ thuật, kỹ thuật và công nghệ để đảm bảo chất lượng bản in, khuôn đúc.” bởi các quy định về trách nhiệm của NHNN (Cục PHKQ) sẽ được quy định chi tiết và cụ thể trong hợp đồng chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc.
- Bổ sung quy định cơ sở in, đúc  tiền phải giao “mẫu in, đúc chuẩn”; sửa đổi “hồ sơ, dữ liệu về mẫu thiết kế đồng tiền” thành “tài liệu, tập tin thiết kế mẫu thiết kế chính thức” để đảm bảo bảo vệ bí mật nhà nước đối với các vật, tài liệu liên quan đến chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc và công nghệ kỹ thuật số.

- Loại bỏ quy định “trừ quy định tại Khoản 5 Điều này” vì trong thực tế, NHNN có thể ký hợp đồng chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc với một cơ sở in, đúc tiền (ví dụ: cơ sở in, đúc tiền nước ngoài) và ký hợp đồng in, đúc với cơ sở in, đúc tiền khác (vd: Nhà máy in tiền Quốc gia). Do đó, cơ sở in, đúc tiền sau khi hoàn thành chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc phải bàn giao bản in gốc, khuôn đúc gốc cho Cục PHKQ (NHNN).

- Sửa “bản in, khuôn đúc” thành “bản in gốc, khuôn đúc gốc” để đảm bảo quy định chặt chẽ.

	5 
	Khoản 5 Điều 7

“5. Nhà máy in tiền Quốc gia được lưu giữ, bảo quản: một bộ tập tin chế bản gốc, một bộ bản in gốc, một bộ khuôn đúc gốc của từng loại tiền để chế tạo bản in sản xuất, khuôn đúc sản xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư này; một bộ mẫu in chuẩn đa hình, mẫu in đơn sắc, sắc biểu và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại tiền để quản lý chất lượng tiền in, đúc.”.
	“5. Căn cứ hợp đồng in, đúc tiền, Cục Phát hành và Kho quỹ bàn giao cho cơ sở in, đúc tiền lưu giữ, bảo quản, sử dụng: tập tin chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc; một bộ bản in gốc; một bộ khuôn đúc gốc; một bộ mẫu in chuẩn đa hình; một bộ mẫu in đơn sắc; sắc biểu và hồ sơ tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại tiền được xác định trong hợp đồng in, đúc tiền đã ký.”.
	- Việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Thông tư 37 (Khoản 2 Điều 1 Dự thảo) phù hợp với thực tế hiện nay là NHNN ký hợp đồng in, đúc tiền hằng năm với Nhà máy in tiền Quốc gia và  ký hợp đồng in, đúc tiền có thời hạn với cơ sở in, đúc tiền khác trong nước. Do đó, để đảm bảo vật, tài liệu, tập tin chứa thông tin bí mật nhà nước về thiết kế mẫu tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc, công nghệ in, đúc tiền được quản lý, sử dụng đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và trong thời gian phù hợp, Dự thảo xây dựng quy định “Căn cứ hợp đồng in, đúc tiền, Ngân hàng Nhà nước bàn giao cho cơ sở in, đúc tiền lưu giữ, bảo quản, sử dụng:....”.
- Bổ sung nội dung “được xác định trong hợp đồng in, đúc tiền đã ký” để đảm bảo chặt chẽ và xác thực được.

	
	
	Khoản 3 Điều 1
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	Khoản 1 Điều 11

“1. Sau khi nhận được Hồ sơ trình duyệt mẫu in, đúc thử của cơ sở in, đúc tiền theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm tổ chức đánh giá, thẩm định các mẫu in, đúc thử, bản in, khuôn đúc trên cơ sở mẫu thiết kế chính thức và Hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. Kết quả thẩm định mẫu in, đúc thử phải được thể hiện bằng văn bản.

Trong quá trình thẩm định, trường hợp các mẫu in, đúc thử chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ theo Hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này, Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm yêu cầu cơ sở in, đúc tiền tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện bản in, khuôn đúc trên cơ sở mẫu thiết kế chính thức và yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng đồng tiền.”.
	“1. Sau khi nhận được Hồ sơ trình duyệt mẫu in, đúc thử của cơ sở in, đúc tiền theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm tổ chức đánh giá, thẩm định các mẫu in, đúc thử và đề xuất nghiệm thu bản in gốc, khuôn đúc gốc trên cơ sở mẫu thiết kế chính thức và Hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. Kết quả thẩm định mẫu in, đúc thử và đề xuất nghiệm thu bản in gốc, khuôn đúc  gốc phải được thể hiện bằng văn bản.

Trong quá trình thẩm định, trường hợp các mẫu in, đúc thử chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ theo Hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này, Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm yêu cầu cơ sở in, đúc tiền tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện bản in, khuôn đúc trên cơ sở mẫu thiết kế chính thức và yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng đồng tiền.”.
	Loại bỏ quy định thẩm định bản in, khuôn đúc, bởi:

- Điều 10 Thông tư 37 quy định Hồ sơ trình duyệt mẫu in, đúc thử gồm văn bản, mẫu in, đúc thử, tài liệu, kết quả thí nghiệm... nhưng không bao gồm bản in, khuôn đúc.

- Khoản 1 Điều 11 Thông tư 37 quy định: “Sau khi nhận được Hồ sơ trình duyệt mẫu in, đúc thử của cơ sở in, đúc tiền theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm tổ chức đánh giá, thẩm định các mẫu in, đúc thử, bản in, khuôn đúc...” nhưng lại quy định “Kết quả thẩm định mẫu in, đúc thử phải được thể hiện bằng văn bản”, không có quy định về kết quả thẩm định bản in, khuôn đúc.
- Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 980/QĐ-NHNN ngày 16/5/2017 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục PHKQ là: “thẩm định, đánh giá các mẫu in, đúc thử”. Không quy định nhiệm vụ thẩm định bản in, khuôn đúc.
- Trên thực tế, bản in, khuôn đúc là vật tạo ra mẫu in, đúc nhưng có đặc điểm là hoa văn, đường nét, hình ảnh, hình khối đảo ngược so với mẫu thiết kế chính thức và mẫu in, đúc thử. Do đó, việc thẩm định bản in, khuôn đúc không đảm bảo tính chính xác và nhất quán khi so sánh, đối chiếu với mẫu thiết kế chính thức và không cần thiết bởi chất lượng của bản in, khuôn đúc được thể hiện chính xác và trực quan thông qua sản phẩm mẫu in, đúc tạo ra từ bản in, khuôn đúc đó.

Từ các căn cứ trên, việc loại bỏ quy định thẩm định bản in, khuôn đúc là phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

	
	
	Khoản 4 Điều 1
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	Khoản 1 Điều 12

“1. Thống đốc phê duyệt mẫu in, đúc thử đơn hình và nghiệm thu bản in gốc, khuôn đúc gốc trên cơ sở kết quả thẩm định, đề nghị của Cục Phát hành và Kho quỹ, hồ sơ trình duyệt mẫu in, đúc thử đơn hình quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư này và hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế đồng tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.”.
	“1. Thống đốc phê duyệt mẫu in, đúc thử đơn hình và nghiệm thu bản in, khuôn đúc theo đề nghị của Cục Phát hành và Kho quỹ trên cơ sở kết quả thẩm định mẫu in, đúc thử, hồ sơ trình duyệt mẫu in, đúc thử đơn hình quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư này và hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế đồng tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này đã được Thống đốc phê duyệt.”.
	Bổ sung cụm từ “mẫu in, đúc thử” để xác định rõ đối tượng thẩm định, đảm bảo thống nhất với nội dung tại Khoản 3 Điều 1 của Dự thảo (không thẩm định bản in, khuôn đúc).

	
	
	Khoản 5 Điều 1
	

	8 
	Điều 13. Chế bản và in, đúc thử mẫu nghiên cứu, mẫu dự phòng
	“Điều 13. Chế bản và in, đúc thử phục vụ nghiên cứu, ứng dụng”.
	Sửa tên Điều 13 để phù hợp với nội dung Khoản 3 bổ sung vào Điều 13.

	9 
	Khoản 1 Điều 13
“1. Trường hợp cần nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng những phát triển mới trong công nghệ bảo an nhằm nâng cao khả năng chống giả, độ bền và độ sạch của đồng tiền Việt Nam, Cục Phát hành và Kho quỹ trình Thống đốc xem xét, quyết định việc chế bản và in, đúc thử mẫu nghiên cứu, mẫu dự phòng.”.
	“1. Trường hợp cần nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng những phát triển mới trong công nghệ bảo an nhằm nâng cao khả năng chống giả, độ bền và độ sạch của tiền Việt Nam, Cục Phát hành và Kho quỹ chủ trì, phối hợp với cơ sở in, đúc tiền hoặc đối tác nước ngoài trình Thống đốc xem xét, quyết định việc chế bản và in, đúc thử mẫu nghiên cứu, mẫu dự phòng.”.
	Việc nghiên cứu, ứng dụng những phát triển mới trong công nghệ bảo an liên quan chặt chẽ đến cơ sở in, đúc tiền là đơn vị thực hiện chế bản, in, đúc thử và liên quan đối tác nước ngoài là các công ty sản xuất, cung cấp vật liệu in, đúc tiền, sở hữu công nghệ bảo an, kỹ thuật trong lĩnh vực in, đúc tiền. Do đó, để đảm bảo tính khả thi, cần bổ sung sự tham gia phối hợp của cơ sở in, đúc tiền và đối tác nước ngoài trước khi trình Thống đốc xem xét, quyết định.

	10 
	Khoản 2 Điều 13

“2. Việc chế bản và in, đúc thử mẫu nghiên cứu, mẫu dự phòng được thực hiện như đối với chế bản, in, đúc thử mẫu tiền mới theo quy định tại Thông tư này.”.
	“2. Việc chế bản và in, đúc thử mẫu nghiên cứu, mẫu dự phòng được thực hiện như đối với chế bản, in, đúc thử mẫu tiền mới theo quy định tại Thông tư này.”.
	Giữ nguyên như tại Thông tư 37

	11 
	Không có
	“3. Trường hợp cần ứng dụng những phát triển mới trong công nghệ bảo an vào chế bản, in, đúc tiền Việt Nam, cơ sở in, đúc tiền trình Thống đốc (qua Cục Phát hành và Kho quỹ) phê duyệt trước khi thực hiện.”.
	1. Việc ứng dụng những phát triển mới trong công nghệ bảo an vào chế bản, in, đúc tiền Việt Nam là công việc quan trọng liên quan đến chất lượng đồng tiền, do đó Dự thảo quy định cơ sở in, đúc tiền trình Thống đốc (qua Cục PHKQ) phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Quy định “cơ sở in, đúc tiền trình Thống đốc (qua Cục Phát hành và Kho quỹ)” là để phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Cục PHKQ, Điều lệ của Nhà máy In tiền Quốc gia và đồng thời áp dụng với các cơ sở in, đúc tiền khác để đảm bảo hiệu lực bắt buộc chung của Thông tư. Cụ thể:
- Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 980/QĐ-NHNN ngày 16/5/2017 của Thống đốc NHNN quy định Cục PHKQ có chức năng “tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là Thống đốc) thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương về lĩnh vực phát hành và kho quỹ theo quy định của pháp luật”.
- Khoản 13 Điều 15 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Nhà máy In tiền Quốc gia (ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-NHNN ngày 06/3/2020 của Thống đốc NHNN) quy định Nhà máy In tiền Quốc gia phải “báo cáo Thống đốc phê duyệt trước khi chính thức ứng dụng vào việc chế bản, in tiền tại Việt Nam”.

	
	
	Khoản 6 Điều 1
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	Khoản 5 Điều 15
“5. Việc in, đúc tiền của cơ sở in, đúc tiền chịu sự kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.”.
	“5. Việc in, đúc tiền của cơ sở in, đúc tiền chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.”.
	Sửa “kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ” thành “giám sát, kiểm tra, thanh tra” để phù hợp với quy định của Thông tư 26/2016/TT-NHNN ngày 12/9/2016 Quy định giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia và phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN theo quy định của pháp luật.

	
	
	Khoản 7 Điều 1
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	Khoản 2 Điều 16
“2. Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá khả năng thực hiện hợp đồng của cơ sở in, đúc tiền về các nội dung liên quan đến quy trình công nghệ chế bản, in, đúc tiền; việc quản lý chất lượng nguyên, vật liệu chính, bán thành phẩm, thành phẩm trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng tiền in, đúc và việc đảm bảo an ninh, an toàn trong từng công đoạn sản xuất.”.
	“2. Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động in, đúc tiền của cơ sở in, đúc tiền trên cơ sở quy trình công nghệ sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng nguyên, vật liệu chính và bán thành phẩm để đảm bảo chất lượng tiền in, đúc theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước.”.
	Sửa đổi để phù hợp với các nội dung về kiểm tra, giám sát hoạt động in, đúc tiền quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5, tiết 1 điểm a khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 1 Điều 6, tiết 3 điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư 26/2016/TT-NHNN ngày 12/9/2016 Quy định giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia.

	14 
	Khoản 4 Điều 16
“4. Cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm đối với sản phẩm có lỗi kỹ thuật hoặc thừa, thiếu về số lượng trong số sản phẩm đã được kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu quy định tại khoản 3 Điều này.”.

	“4. Cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm về chất lượng và số lượng tiền in, đúc trong số sản phẩm tiền in, đúc bàn giao cho Ngân hàng Nhà nước, bao gồm cả trường hợp Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hiện trong quá trình kiểm đếm giao nhận theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.”.
	- Khoản 4 Điều 8 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định: “Cơ sở in, đúc tiền bảo đảm số lượng, chất lượng tiền in, đúc ổn định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại tiền đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.”
- Nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ sở in, đúc tiền đối với chất lượng và số lượng sản phẩm tiền in, đúc (lỗi kỹ thuật, thừa, thiếu về số lượng...) trong số sản phẩm bàn giao cho NHNN, bao gồm cả trường hợp Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hiện trong quá trình kiểm đếm giao nhận theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, không phụ thuộc sản phẩm đó có nằm trong số sản phẩm đã được kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu hay không.

	
	
	Khoản 8 Điều 1
(bổ sung Khoản 5b vào Điều 18 Thông tư 37)
	

	15 
	Không có
	“5b. Tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản các vật, tài liệu, tập tin do cơ sở in, đúc tiền bàn giao theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 và Khoản 5 Điều 20 của Thông tư này. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Cục Phát hành và Kho quỹ trong việc lưu giữ, bảo quản các tập tin thiết kế mẫu thiết kế chính thức và tập tin chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.”.
	Để đảm bảo quản lý chặt chẽ bản in gốc, khuôn đúc gốc và các vật, tài liệu, tập tin mang BMNN,  Khoản 2 và Khoản 10 Điều 1 Dự thảo quy định cơ sở in, đúc tiền bàn giao vật, tài liệu, tập tin cho NHNN sau khi hoàn thành hợp đồng. Do đó Dự thảo bổ sung quy định trách nhiệm tương ứng của Cục Phát hành và Kho quỹ là tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản các vật, tài liệu, tập tin do cơ sở in, đúc tiền bàn giao cho NHNN.
- Bổ sung việc Cục CNTT phối hợp, hướng dẫn Cục PHKQ trong việc lưu giữ, bảo quản các tập tin thiết kế mẫu thiết kế chính thức và tập tin chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc do cơ sở in, đúc tiền bàn giao bởi Cục CNTT là đơn vị có chuyên môn về công nghệ thông tin trong việc đảm bảo an toàn thông tin số.

	
	
	Khoản 9 Điều 1
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	Điều 19. Trách nhiệm của Vụ Kiểm toán nội bộ
	Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
	Sửa tên Điều 19 để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung.

	17 
	 “Vụ Kiểm toán nội bộ tổ chức giám sát, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động in, đúc tiền của Nhà máy in tiền Quốc gia theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.”.
	“Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Tài chính - Kế toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện giám sát, kiểm tra cơ sở in, đúc tiền theo quy định của pháp luật.”.
	- Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm phối hợp giám sát, kiểm tra, cơ sở in, đúc tiền của các đơn vị có liên quan thuộc NHNN.

- Sửa “Nhà máy in tiền Quốc gia” thành “cơ sở in, đúc tiền” để thống nhất với nội dung Khoản 1 Điều 1 Dự thảo.

	
	
	Khoản 10 Điều 1
	

	18 
	Điều 20. Trách nhiệm của Nhà máy in tiền Quốc gia
	Điều 20. Trách nhiệm của cơ sở in, đúc tiền
	- Sửa “Nhà máy in tiền Quốc gia” thành “cơ sở in, đúc tiền” để thống nhất với nội dung Khoản 1 Điều 1 Dự thảo.

	19 
	Khoản 1 Điều 20

“1. Xây dựng và trình Thống đốc (qua Cục Phát hành và Kho quỹ) ban hành quy trình công nghệ chế bản, in, đúc tiền; quy định về quản lý chất lượng chế bản và chất lượng đồng tiền trong toàn bộ quá trình in, đúc tiền.”.
	“1. Xây dựng và trình Thống đốc (qua Cục Phát hành và Kho quỹ) ban hành quy trình công nghệ in, đúc tiền.”.
	- Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 40/2012/NĐ-CP quy định “Cơ sở in, đúc tiền trong nước xây dựng quy trình công nghệ in, đúc tiền trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt”. Do đó, Dự thảo sửa đổi theo hướng quy định cơ sở in, đúc tiền có trách nhiệm xây dựng và trình Thống đốc (qua Cục PHKQ) ban hành quy trình công nghệ in, đúc tiền. Các nội dung còn lại của Khoản 1 Điều 20 Thông tư 37 chuyển sang Khoản 2 Điều 20 Thông tư 37 quy định về những nội dung cơ sở in, đúc tiền xây dựng và ban hành nội bộ.
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	Khoản 2 Điều 20

“2. Xây dựng và ban hành các quy định nội bộ về việc quản lý vật tư chuyên dùng in, đúc tiền, các bản in, khuôn đúc, tiêu hủy các bản in hỏng, khuôn đúc hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng; việc quản lý thông tin, dữ liệu về mẫu thiết kế đồng tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc, hệ thống máy tính (hoặc mạng máy tính nội bộ), phần mềm chuyên dùng trong thiết kế mẫu tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc; việc bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động in, đúc tiền và việc đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình sản xuất.”.
	“2. Xây dựng và ban hành quy trình công nghệ chế bản; quy định quản lý chất lượng chế bản và chất lượng tiền in, đúc trong toàn bộ quá trình in, đúc tiền; các quy định nội bộ quản lý vật tư chuyên dùng in, đúc tiền, các bản in, khuôn đúc; quy định quản lý thông tin, tài liệu, tập tin thiết kế mẫu tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc, hệ thống máy tính, phần mềm, thiết bị phục vụ thiết kế mẫu tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc; quy định thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động in, đúc tiền và đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình sản xuất.”.
	- Bổ sung các quy định chuyển từ Khoản 1 Điều 20 Thông tư 37 (xây dựng, ban hành các quy trình công nghệ chế bản, quy định quản lý chất lượng chế bản, quy định quản lý chất lượng tiền in, đúc) để tăng cường trách nhiệm của cơ sở in, đúc tiền trong toàn bộ quá trình in, đúc.

- Bỏ quy định cơ sở in, đúc tiền xây dựng và ban hành quy định nội bộ về tiêu hủy các bản in hỏng, khuôn đúc hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng bởi Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 40/2012/NĐ-CP quy định “Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cơ sở in, đúc tiền quản lý từng loại tiền in, đúc; hướng dẫn và giám sát các cơ sở in, đúc tiền thực hiện tiêu hủy các loại giấy in tiền hỏng, sản phẩm in, đúc hỏng.”. Trách nhiệm của cơ sở in, đúc tiền trong việc thực hiện tiêu hủy được quy định tại Khoản 4 Điều 20 Thông tư 37 (mục 21 của văn bản này).
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	Khoản 3 Điều 20

“3. Gửi Cục Phát hành và Kho quỹ các tài liệu sau:

- Tài liệu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

- Các báo cáo định mức tiêu hao vật tư và mức tiêu hao vật tư thực tế về giấy in, mực in (offset, Intaglio, in số, in phủ) của từng loại tiền và tỷ lệ sản phẩm hỏng.

- Báo cáo kết quả thí nghiệm đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm in, đúc thử và sản phẩm in, đúc chính thức.”.
	“3. Gửi Cục Phát hành và Kho quỹ các tài liệu sau:

a) Tài liệu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

b) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch in, đúc tiền; tỷ lệ sản phẩm hỏng, thành phẩm, bán thành phẩm tồn kho của từng loại tiền; tình hình tồn kho, sử dụng nguyên vật liệu in, đúc tiền và các nội dung khác có liên quan đến thực hiện kế hoạch in, đúc tiền (nếu có) theo định kỳ hàng Quý.

c) Báo cáo kết quả thí nghiệm đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm in, đúc thử và sản phẩm in, đúc chính thức.”.
	- Sửa các gạch đầu dòng thành các điểm và đánh số thứ tự abc theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tại điểm b:

+ Bổ sung, làm rõ nội dung các báo cáo mà cơ sở in, đúc tiền gửi Cục PHKQ;

+ Bổ sung thời hạn gửi các báo cáo theo định kỳ hàng Quý.
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	Khoản 2 Điều 20

“2. Xây dựng và ban hành các quy định nội bộ về việc quản lý vật tư chuyên dùng in, đúc tiền, các bản in, khuôn đúc, tiêu hủy các bản in hỏng, khuôn đúc hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng; việc quản lý thông tin, dữ liệu về mẫu thiết kế đồng tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc, hệ thống máy tính (hoặc mạng máy tính nội bộ), phần mềm chuyên dùng trong thiết kế mẫu tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc; việc bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động in, đúc tiền và việc đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình sản xuất.”.
	“4. Tổ chức tiêu hủy bản in, khuôn đúc hỏng; bản in, khuôn đúc thử; bản in, khuôn đúc không có nhu cầu sử dụng; sản phẩm in, đúc tiền hỏng; vật liệu in, đúc tiền hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước về tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.”.
	- Quy định trách nhiệm của cơ sở in, đúc tiền là tổ chức tiêu hủy bản in, khuôn đúc; tiền in, đúc; vật liệu in, đúc tiền hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước về tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Trong đó, bổ sung trách nhiệm tiêu hủy bản in, khuôn đúc thử bởi bản in thử, khuôn đúc thử là vật tạo ra mẫu in thử, mẫu đúc thử là tài liệu tuyệt mật theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
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	Không có
	“5. Bàn giao các vật, tài liệu, tập tin nêu tại Khoản 5 Điều 7 của Thông tư này cho Cục Phát hành và Kho quỹ sau khi hoàn thành hợp đồng in, đúc tiền (trừ trường hợp tiếp tục ký hợp đồng cho năm tiếp theo).”.
	- Quy định cụ thể Cục PHKQ là đơn vị nhận bàn giao vật, tài liệu, tập tin nêu tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 37.
- Thực tế hiện nay, NHNN ký hợp đồng in, đúc tiền hằng năm với Nhà máy in tiền Quốc gia nhưng cũng ký hợp đồng in, đúc tiền có thời hạn với cơ sở in, đúc tiền khác. Do đó, để đảm bảo vật, tài liệu, tập tin chứa thông tin bí mật nhà nước về thiết kế mẫu tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc, công nghệ in, đúc tiền được quản lý, sử dụng đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Dự thảo quy định cơ sở in, đúc tiền bàn giao cho Cục Phát hành và Kho quỹ sau khi hoàn thành hợp đồng in, đúc tiền.
cơ sở in, đúc tiền lưu giữ, bảo quản, sử dụng:....”. 
- Đối với trường hợp tiếp tục ký hợp đồng cho năm tiếp theo, cơ sở in, đúc tiền được lưu giữ, bảo quản, sử dụng để phục vụ thực hiện hợp đồng in, đúc tiền với NHNN.

	
	
	Điều 2
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	Điều 22. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

“Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc (Giám đốc) cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.”.
	Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc (Giám đốc) cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
	Bổ sung trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

	
	
	Điều 3
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	Điều 21. Điều khoản thi hành

“Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 01 năm 2015 và thay thế Thông tư số 23/2009/TT-NHNN ngày 02/12/2009 quy định việc thiết kế mẫu, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam.”.
	Điều 3. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày .... tháng ......năm 2021.
	Sửa đổi cho phù hợp với mẫu số 33 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
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